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1. Đặt vấn đề
Bên cạnh việc áp dụng chiến lược ngoại

giao tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, Việt
Nam luôn chú trọng đến công tác quản lý
người nước ngoài và công tác bảo hộ công dân
Việt Nam ở nước ngoài nhằm giảm thiểu các
vấn đề phức tạp có thể là tiền đề cho các hoạt
động thuộc hình thức chiến tranh phức hợp
đa dạng. Vì vậy, thuật ngữ “chiến tranh phức
hợp” lần đầu tiên được các học giả phương
Tây, các nhà quân sự, học giả và giới truyền
thông đã đưa ra tên gọi khác nhau, như: chiến
tranh phức hợp/hỗn hợp; thách thức phức
hợp; chiến tranh phi tuyến tính; hoạt động

vùng xám... Các định nghĩa liên quan đến
“chiến tranh phức hợp/hỗn hợp” được các
nước phương Tây áp dụng với những khác biệt
đáng kể2. Khái niệm “chiến tranh phức hợp”
thường được sử dụng để chỉ những hiện tượng
vùng xám mà ở đó ranh giới giữa chiến tranh
và hòa bình mờ nhạt. Các hoạt động trong
chiến tranh phức hợp luôn duy trì ở mức dưới
ngưỡng khốc liệt của chiến tranh truyền
thống, song hậu quả của chiến tranh phức
hợp cũng không kém phần nghiêm trọng so
với chiến tranh truyền thống3.
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Mặc dù khái niệm chiến tranh phức hợp
liên tục được mở rộng về nội hàm nhưng có
thể nhận diện được với các đặc điểm chính
khi có sự kết hợp của các yếu tố cấu thành
chiến tranh thông thường với khía cạnh “bất
thường” từ không gian tác chiến, vũ khí,
phương thức triển khai thông thường và khác
thường, bao gồm cả thông qua hoạt động
khủng bố, lật đổ... để đạt được mục tiêu chính
trị. Nghiên cứu về cách thức tiến hành của
Nga, Trung tâm Phân tích Chính sách châu
Âu (CEPA) cũng coi đó là cuộc chiến tranh
phức hợp và khẳng định nước Nga đã và đang
áp dụng các phương tiện chiến tranh thông
thường và phi thông thường để tiến hành một
cuộc cạnh tranh chiến lược nhằm đạt được
chương trình nghị sự của mình4. 

Theo lý thuyết “chiến tranh phức hợp” thì
chiến tranh hiện đại đã phá vỡ giới hạn quân
sự truyền thống. Đây là một dạng chiến tranh
kiểu mới, trong đó bối cảnh xảy ra chiến tranh
thông thường hoặc xung đột quân sự, các
thực thể quốc gia hoặc phi quốc gia sử dụng
kết hợp lực lượng quân sự thông thường và
phi quân sự cùng với các biện pháp chính trị,
kinh tế, ngoại giao, thông tin và các phương
tiện phi quân sự khác để đạt được mục tiêu
quân sự và chính trị của họ. Thông qua thực
tiễn “chiến tranh phức hợp” trong cuộc
khủng hoảng Ukraine, có thể nhận diện các
không gian tác chiến mà chiến tranh phức
hợp có thể triển khai trong đó, bao gồm cả
lĩnh vực ngoại giao và kinh tế.

2. Chiến tranh phức hợp trong lĩnh vực
ngoại giao và việc áp dụng pháp luật ngoại
giao và lãnh sự

a. Tác động đến quan hệ đồng minh, uy
tín quốc tế của các bên tại các diễn đàn đa
phương cũng như cộng đồng quốc tế

Ở Việt Nam, lịch sử đã minh chứng về
chiến tranh biên giới Việt Nam - Campuchia,
(Chiến tranh biên giới Tây Nam) bắt nguồn từ
các hoạt động quân sự của quân Khmer đỏ
tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, giết người
dân, đặc biệt là vụ thảm sát Ba Chúc khiến
hơn 3.000 dân thường Việt Nam thiệt mạng5.

Vào ngày 25/12/1978, Việt Nam tiến hành tấn
công tự vệ, đồng thời giải phóng Campuchia
khỏi chế độ diệt chủng của Khmer đỏ6. Dưới
sự giúp đỡ của Việt Nam, ngày 08/01/1979,
Hội đồng Nhân dân Cách mạng nước Cộng
hòa Nhân dân Campuchia do Heng Samrin
làm Chủ tịch đã được thành lập. Sau khi giành
thắng lợi tại chiến trường Campuchia, việc
Việt Nam ở lại giúp Campuchia truy quét tàn
quân Khmer đỏ theo lời mời của Thủ tướng
Hunsen đã khởi đầu cho loại chiến tranh hình
thái mới - “chiến tranh phức hợp” với bên kia
chiến tuyến là các nước phương Tây cùng với
Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á
được tiến hành trên nhiều mặt trận nhằm cô
lập Việt Nam, lên án Việt Nam “xâm lược”
Campuchia mà thực sự bản chất đây là hoạt
động tự vệ trước sự xâm lược của Khmer đỏ
(sau khi đưa quân vào Campuchia, Việt Nam
đã chủ động thông báo với Hội đồng Bảo an
vào ngày 11/01/1979 theo quy định về quyền
tự vệ chính đáng được quy định tại Điều 51
Hiến chương Liên hiệp quốc). Cộng đồng
quốc tế lại chỉ nhắc đến việc Việt Nam đưa
quân vào Campuchia mà bỏ quên tội ác của
chính quyền Khmer đỏ  - phạm tội ác diệt
chủng và việc lật đổ chính quyền Khmer Đỏ
là cần thiết để kịp thời ngăn chặn tội ác này. 

Tại kỳ họp Hội đồng Bảo an họp ngày
12/01/1979 và các hoạt động ngoại giao tại
diễn đàn đa phương này của Việt Nam được
tiến hành nhằm tháo gỡ những cáo buộc sai
sự thật về Việt Nam. Điều này cho thấy, Việt
Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế về bảo vệ
quyền con người trong bối cảnh Liên hiệp
quốc và các nước thành viên thường trực Hội
đồng Bảo an (trừ Liên Xô) không quan tâm
đến nạn diệt chủng tại Campuchia. Căn cứ
vào Hiến chương Liên hiệp quốc, lực lượng vũ
trang Việt Nam thực hiện quyền tự vệ và thực
hiện nghĩa vụ quốc tế là biện pháp tương
xứng để kịp thời chấm dứt tội ác chống lại loài
người do Khmer đỏ tại Campuchia.

Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết số
668 ngày 20/9/1990, trong đó công nhận Hội
nghị Paris về vấn đề Campuchia đã đưa ra giải
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pháp chính trị ở Campuchia, đại diện Hội
đồng Dân tộc Tối cao sẽ giữ ghế của
Campuchia tại Liên hiệp quốc thay cho
Khmer đỏ7. Đây là văn kiện đầu tiên có tính
ràng buộc các bên liên quan ở Campuchia
trong vấn đề này. Năm 1997, theo thư của hai
đồng Thủ tướng Campuchia gửi Tổng Thư ký
Liên hiệp quốc xin trợ giúp tổ chức xét xử các
lãnh đạo cao cấp của Khmer đỏ, hai bên ký
kết Hiệp định và căn cứ hiệp định ngày
06/6/2003, Tòa án Đặc biệt Campuchia được
Đại hội đồng Liên hiệp quốc phê chuẩn8. Đây
là kết quả thắng lợi của Campuchia cũng như
Việt Nam về việc xác định tội ác diệt chủng
của Khmer đỏ dựa trên pháp luật quốc tế
cũng như hóa giải định kiến mang tính hạ
thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. 

Bên cạnh đó, việc rút quân hoàn toàn khỏi
Campuchia theo đường lối chủ động của Việt
Nam cũng như theo Hiệp định Paris về Cam-
puchia đã tháo gỡ nút thắt trong xây dựng
niềm tin giữa các quốc gia Đông Nam Á và
Việt Nam. Sau giai đoạn này, năm 1995 là mốc
lịch sử hóa giải chiến tranh phức hợp trên mặt
trận ngoại giao khi Việt Nam trở thành thành
viên ASEAN cũng như đã bình thường hóa
quan hệ với Mỹ…

b. Hoạt động lãnh sự và công tác bảo hộ
công dân

Trong chính sách quản lý người nước
ngoài tại Việt Nam hiện tại còn nhiều vấn đề,
trong đó có hành vi vi phạm pháp luật lợi
dụng các quy định thông thoáng về xuất,
nhập cảnh của Việt Nam, như miễn thị thực
đơn phương có thời hạn cũng như thỏa thuận
miễn thị thực với nhiều nước khác. Ngoài ra,
còn trường hợp, người nước ngoài nhập cảnh
vào Việt Nam, sau đó lách luật và tìm cách ở
lại không theo căn cứ ban đầu, dẫn đến một
lượng lao động nhập cư bất hợp pháp và gây
bất ổn trong thị trường lao động việc làm, kéo
theo các vấn đề chính trị, xã hội khác. 

Thực tế, lực lượng quản lý xuất, nhập cảnh
đã xử lý hàng nghìn trường hợp người nước
ngoài vi phạm, buộc xuất cảnh, trục xuất
nhiều trường hợp, trong đó nhiều đối tượng

lập thành nhóm gồm cả số nhập cảnh trái
phép, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản, đánh bạc... Cơ quan chức
năng cũng phát hiện nhiều trường hợp nhập
cảnh bằng thị thực điện tử để tìm kiếm việc
làm, hoạt động trái mục đích nhập cảnh9.
Việc quản lý người nước ngoài hoạt động du
lịch thương mại và đầu tư trong khu vực biên
giới cũng là vấn đề cần được điều chỉnh hợp
lý căn cứ vào các Hiệp định giữa Việt Nam với
các nước láng giềng cũng như pháp luật Việt
Nam quản lý khu vực biên giới và dân cư. Đây
cũng là khu vực nhạy cảm, chiến tranh phức
hợp có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì những mục
tiêu chính trị.

Vấn đề bảo hộ công dân cũng là nội dung
đáng bàn khi thực tiễn cho thấy, một số nước
đã dùng chiêu bài bảo hộ công dân họ để lấy
cớ can thiệp vào công việc của nước khác.
Dưới góc độ Hiến pháp cũng như tinh thần
của luật quốc tế, Nhà nước có trách nhiệm
bảo hộ công dân của mình ở nước ngoài10.
Trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của pháp
luật quốc tế, bảo hộ công dân ở nước ngoài
phải căn cứ vào pháp luật quốc tế và pháp
luật quốc gia liên quan11. Pháp luật quốc gia
liên quan ở đây bao gồm pháp luật quốc gia
bảo hộ (pháp luật quốc nội) và quốc gia sở
tại12. Một số tác giả còn chỉ rõ ảnh hưởng và
sự khác biệt giữa dân luật và thông luật trong
bảo hộ công dân ở nước ngoài13. 

Một là, pháp luật quốc gia tiến hành bảo
hộ: xét trong mối quan hệ với công dân, chủ
thể chịu trách nhiệm bảo hộ công dân/bảo hộ
ngoại giao là Nhà nước (khoản 3 Điều 17 Hiến
pháp năm 2013). Pháp luật quốc nội đóng vai
trò quan trọng khi tạo cơ sở pháp lý ấn định
nghĩa vụ bảo hộ công dân và xác định trách
nhiệm bảo hộ công dân ở nước ngoài một
cách cụ thể. Nhiệm vụ đầu tiên của Chính phủ
là cố gắng bảo vệ công dân của mình. Pháp
luật Việt Nam cũng ấn định nghĩa vụ bảo hộ
công dân cũng như trách nhiệm bảo hộ công
dân ở nước ngoài thuộc về Nhà nước. Nhà
nước bảo hộ, Chính phủ có trách nhiệm tổ
chức và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan đại



diện của Nhà nước tại nước ngoài và tại các tổ
chức quốc tế trong bảo vệ lợi ích chính đáng
của tổ chức và công dân Việt Nam, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài (khoản 6 Điều 22
Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015); các cơ
quan nhà nước ở trong nước, cơ quan đại diện
Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thi
hành mọi biện pháp cần thiết, phù hợp với
pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập
quán quốc tế để thực hiện sự bảo hộ đó. 

Hai là, pháp luật quốc tế: ấn định nghĩa vụ
các quốc gia bảo đảm quyền cá nhân (quyền
con người) trong phạm vi lãnh thổ và thẩm
quyền tài phán của mình mà không phân biệt
các yếu tố nhân thân, trong đó bao gồm cả
quốc tịch (theo khoản 1 Điều 2 Công ước về
quyền dân sự, chính trị ICCPR; khoản 1 Điều
2 Công ước về quyền kinh tế, xã hội và văn
hóa ICESCR). Chính vì vậy, những yêu cầu
bảo hộ công dân ở nước ngoài liên quan đến
an toàn cá nhân, tìm người mất tích, bị phân
biệt đối xử vì màu da, quốc tịch, bị xâm phạm
quyền và tự do cơ bản bởi cơ quan/cá nhân
thực thi công vụ (khi quyền con người bị xâm
phạm) trước hết thuộc trách nhiệm bảo đảm,
bảo vệ quyền con người của nước sở tại; nước
có công dân là nạn nhân có thể tiến hành các
biện pháp bảo hộ lãnh sự, bảo hộ ngoại giao
và các biện pháp khác căn cứ vào pháp luật
quốc tế.

Ba là, pháp luật nước sở tại: là 1 trong 3
thành tố của cơ sở pháp lý bảo hộ công dân
Việt Nam ở nước ngoài (Điều 6 Luật Quốc
tịch). Quyền bảo hộ công dân Việt Nam ở
nước ngoài trong mối quan hệ với quốc gia sở
tại (căn cứ theo pháp luật quốc tế) hay nghĩa
vụ bảo hộ công dân ở nước sở tại của Nhà
nước Việt Nam trong mối quan hệ với công
dân (căn cứ theo pháp luật Việt Nam) đều
phải được tiến hành phù hợp với pháp luật
nước sở tại bởi yếu tố chủ quyền của nước đó.
Việc tiến hành bảo hộ công dân Việt Nam ở
nước ngoài trên cơ sở bảo đảm sự phù hợp,
tôn trọng pháp luật nước sở tại sẽ tránh được
tình trạng vi phạm nguyên tắc không can
thiệp vào công việc nội bộ của nước sở tại;

tránh xung đột pháp luật giữa các nước liên
quan; tránh mâu thuẫn nảy sinh giữa hai
nước trong quá trình bảo hộ công dân. 

Mặt khác, trên cơ sở pháp luật nước sở tại,
cơ quan đại diện Việt Nam có thể hợp tác với
cơ quan chức năng của nước sở tại trong quá
trình bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Các biện pháp bảo hộ công dân có thể
được thực hiện thông qua các hoạt động của
cơ quan đại diện ở nước ngoài, như: yêu cầu
quốc gia sở tại bảo đảm an toàn cho công dân
trong bối cảnh khủng hoảng hoặc ở mức độ
nghiêm trọng có thể tạo sức ép ngoại giao khi
tiến hành các biện pháp cứng rắn bảo hộ công
dân. Đôi khi, mục tiêu bảo hộ công dân lại là
tiền đề cho việc các quốc gia áp dụng các biện
pháp cứng rắn như rút cơ quan đại diện, cắt
đứt quan hệ ngoại giao, bao vây cấm vận hoặc
đưa vụ việc ra các thiết chế quốc tế giải quyết.

Lịch sử quan hệ Việt Nam và Canada cũng
đã từng có giai đoạn thăng trầm khi liên quan
đến động thái bảo hộ công dân của Canada
đối với tội phạm vận chuyển 5,1kg ma túy
Nguyễn Thị Hiệp - phụ nữ gốc Việt quốc tịch
Canada khi nhập cảnh vào Việt Nam. Theo
thẩm quyền xét xử và thi hành án hình sự
thuộc về quốc gia mà hành vi phạm tội xảy ra
(trừ trường hợp các hiệp định tương trợ tư
pháp hình sự quy định khác). Thực tế đã minh
chứng, mối quan hệ giữa hai nước đã vượt
qua nút trầm và đã trở thành đối tác toàn diện
của nhau năm 201714 và kỷ niệm 50 năm hợp
tác hữu nghị toàn diện vào tháng 8/2023. Việc
này đã thể hiện, bất luận các biện pháp bảo
hộ công dân được sử dụng là biện pháp gì thì
luôn phải được thực hiện trong phạm vi giới
hạn của luật quốc tế. 

3. Chiến tranh phức hợp trong lĩnh vực
kinh tế và việc áp dụng pháp luật quốc tế

Dựa trên thực tiễn chiến tranh phức hợp
Nga - Mỹ sau sự kiện Crưm cũng như trong
chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tấn công
Ucraina, Mỹ đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt
kinh tế đối với Nga. Thông thường, các
phương thức chiến tranh kinh tế bắt đầu từ
các kênh, như: (1) Tài chính (trừng phạt các

58 Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 346 (11/2024)

Nghiên cứu - Trao đổi



Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 346 (11/2024) 59

Nghiên cứu - Trao đổi

tổ chức tài chính, hạn chế tài sản dự trữ và
thiết lập các rào cản tài chính. Đối với Nga, hai
biện pháp ảnh hưởng lớn nhất là cắt đứt Nga
khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT và
hạn chế việc sử dụng dự trữ ngoại hối của
Nga); (2) Thương mại (áp đặt các biện pháp
phong tỏa và kiểm soát xuất khẩu công nghệ
cao chưa từng có đối với Nga; hủy bỏ quy chế
tối huệ quốc đối với Nga; áp thuế cao đối với
hàng xuất khẩu, chặn các kênh vận chuyển và
dựng lên các rào cản thương mại).

Để đối phó với các lệnh trừng phạt toàn
diện mà Mỹ15 và các nước đồng minh tiến
hành, Nga đã: (1) Tuyên bố tăng lãi suất cơ
bản nhằm ổn định tỷ giá đồng Rup và kiềm
chế lạm phát trong nước; triển khai các biện
pháp kiểm soát vốn tạm thời, hạn chế dòng
vốn chảy ra nước ngoài. Sử dụng hệ thống
truyền tải thông tin tài chính (SPFS), Hệ thống
thẻ thanh toán quốc gia (NSPK) hoặc chuyển
sang sử dụng Nhân dân tệ cho các giao dịch
xuyên biên giới (CIPS) để thanh toán thay hệ
thống SWIFT, thẻ Visa và MasterCard; (2) Sử
dụng ưu thế về năng lượng - lợi thế của Nga
để xoay chuyển tình thế và buộc đối phương
phải theo luật chơi chủ động của mình.

Nếu như chiến tranh phức hợp trên không
gian tác chiến kinh tế thương mại hiện vẫn
đang tiếp diễn trong mối quan hệ Nga - Mỹ và
các nước NATO cũng như đồng minh của họ
thì chiến tranh phức hợp mà Mỹ và đồng
minh cũng như Trung Quốc và đồng minh
ủng hộ Khmer đỏ tiến hành đối với Việt Nam
thông qua nghị quyết của Liên hiệp quốc
nhằm bao vây cấm vận Việt Nam đã đi vào
quá khứ. Song sức tàn phá về mặt kinh tế và
hậu quả trong giai đoạn đó đã ảnh hưởng rất
lớn đối với Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. 

Tuy nhiên, trong khuôn khổ khu vực, việc
trở thành thành viên ASEAN và tham gia vào
khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) đã
loại bỏ tình trạng cô lập kinh tế trong khu vực
và tham gia hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng
trong những năm phát triển sau cấm vận của
Việt Nam. Hơn thế nữa, Việt Nam hiện đang
là thành viên của 18 Hiệp định thương mại tự

do (FTA) với các đối tác quốc gia/nền kinh tế/
khu vực (7 FTAs trong khuôn khổ ASEAN) và
2 FTAs mang tính khu vực (CPTPP và RCEP)
cùng với 7 Hiệp định song phương (với Chile,
Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Liên minh Kinh tế
Á - Âu, UK và Israel). Việc ký nhiều FTA có thể
tạo cơ hội sử dụng chúng trong cả trường hợp
bị áp dụng lệnh trừng phạt thông qua sự
hưởng lợi từ các điều ước trung gian. 

Thực tế cho thấy, một nền kinh tế nhỏ như
Việt Nam luôn phải dự phòng bị áp các lệnh
trừng phạt mà không có cơ hội dùng biện pháp
kinh tế thương mại trả đũa kể cả khi bị đối xử
không thân thiện; có thể bị thiệt hại từ các
phương thức chiến tranh phức hợp trong lĩnh
vực kinh tế mà không có khả năng ứng phó.
Chính vì lẽ đó, các công cụ có thể sử dụng để
ứng phó đóng vai trò hết sức quan trọng trong
cuộc chiến không rõ ranh giới này với các đối
thủ có nền kinh tế mạnh hơn Việt Nam.

Hiện nay, hầu hết các đối tác kinh tế
thương mại của Việt Nam đều là thành viên
WTO và các thị trường lớn của Việt Nam còn
là thành viên các FTA với Việt Nam (có thể
thông qua ASEAN), vậy nên một khi chiến
tranh phức hợp với các đặc điểm của nó bị
khởi xướng bởi các đối tác đó thì có thể sử
dụng kênh hòa bình giải quyết các tranh chấp
kinh tế thương mại. Đương nhiên các biện
pháp đàm phán ngoại giao, trung gian hòa
giải sẽ được áp dụng đầu tiên. Nếu không thể
giải quyết, Việt Nam có thể sử dụng cơ chế giải
quyết tranh chấp của WTO theo thẩm quyền
DSB thông qua thủ tục DSU giải quyết tranh
chấp giữa các quốc gia thành viên. Các FTA
mà Việt Nam là thành viên cũng ghi nhận cơ
chế giải quyết tranh chấp giữa các thành viên
chuyên biệt và đó là những cơ chế giải quyết
mà một nền kinh tế nhỏ như Việt Nam có thể
vận dụng để bảo vệ lợi ích kinh tế, giảm bớt
sự phụ thuộc vào thị trường của một nền kinh
tế lớn.

4. Kết luận
Bảo hộ công dân ở nước ngoài và quản lý

người nước ngoài là một công tác quan trọng
của mọi Nhà nước. Việt Nam đã và đang tích
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cực tham gia các công ước quốc tế về bảo vệ
quyền con người, quyền công dân…; đồng
thời, tích cực và chủ động nội luật hóa các
điều ước quốc tế thành pháp luật quốc gia
thông qua các chế định trong Hiến pháp,
nhưng để công tác bảo hộ công dân cũng như
quản lý người nước ngoài được hiệu quả, hợp
pháp và hợp lý, ngoài việc Nhà nước cần tăng
cường ký kết các hiệp định quốc tế song
phương về bảo hộ công dân thì cũng cần
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong nước để
từ đó có các căn cứ vững chắc và hiệu quả cho
công tác này. Ngoài ra, việc hiểu rõ pháp luật
của nước sở tại trong công tác bảo hộ công
dân cũng là một yêu cầu quan trọng với các
cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Việt Nam ở
nước ngoài tránh rủi ro tiềm ẩn vướng vào
chiến tranh phức hợp. 

Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham gia FTAs
đã tạo cơ hội kết nối thị trường thương mại
rộng lớn mà ở đó, các nguyên tắc pháp luật
thương mại quốc tế được áp dụng sẽ loại trừ
về mặt lý thuyết việc sử dụng tùy tiện các công
cụ chiến tranh kinh tế thương mại như thủ
pháp chiến tranh phức hợp. Tuy nhiên, Việt
Nam cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật để bảo
đảm cơ sở pháp lý, phòng ngừa, hạn chế rủi
ro khi áp dụng luật kinh tế quốc tếr
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